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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành "Quy định đánh giá nghiệm thu 

Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước"

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và

Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và công nghệ các

ngành kinh tế - kỹ thuật và Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định đánh giá nghiệm thu Đề tài

khoa học và công nghệ cấp Nhà nước".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay

thế cho Quyết định số 282/QĐ ngày 20/06/1980 của Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và

kỹ thuật Nhà nước ban hành "Quy định về thể thức đánh giá và nghiệm thu các công

trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật".

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và công nghệ các ngành

kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng
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các đơn vị thuộc Bộ và các Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/05/2004

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Khái niệm đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ

Đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ (dưới đây gọi là đánh giá kết quả

Đề tài) là quá trình thẩm định, nhận định các kết quả nghiên cứu của Đề tài so với

toàn bộ nội dung của Hợp đồng khoa học và công nghệ hoặc Văn bản giao nhiệm vụ

và các tài liệu pháp lý liên quan khác (dưới đây gọi chung là Hợp đồng) khi kết thúc

Hợp đồng.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Các Đề tài khoa học và công nghệ có sử dụng Ngân sách Nhà nước trong các

Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, các Đề tài độc lập cấp Nhà

nước (dưới đây gọi tắt là Đề tài) và các công trình khoa học cấp Nhà nước khác trừ

các Đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và các Đề tài khoa học xã hội

và nhân văn.

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá kết quả Đề tài

Việc đánh giá kết quả Đề tài được tiến hành theo 2 bước: đánh giá kết quả Đề tài ở

cấp cơ sở và đánh giá kết quả Đề tài ở cấp Nhà nước. Mỗi bước đánh giá được tổ

chức thực hiện riêng biệt.

1. Đánh giá kết quả Đề tài ở cấp cơ sở (dưới đây gọi tắt là đánh giá cơ sở)

Việc đánh giá cơ sở được tiến hành ở Cơ quan chủ trì Đề tài thông qua một Hội

đồng khoa học và công nghệ do Thủ trưởng Cơ quan chủ trì Đề tài thành lập (dưới



đây gọi là Hội đồng đánh giá cơ sở) và phải được hoàn thành trong thời hạn 60 ngày

kể từ khi kết thúc Hợp đồng.

Hội đồng đánh giá cơ sở có trách nhiệm tư vấn cho Thủ trưởng Cơ quan chủ trì Đề

tài nhận định về kết quả nghiên cứu của Đề tài đã được thực hiện so với Hợp đồng

và quyết định chuyển Hồ sơ đánh giá kết quả Đề tài đến Bộ khoa học và công nghệ

để đánh giá ở cấp Nhà nước.

Hội đồng đánh giá cơ sở kết luận đánh giá kết quả Đề tài theo hai mức: "Đạt" hoặc

"Không đạt".

2. Đánh giá kết quả Đề tài ở cấp Nhà nước (dưới đây gọi tắt là đánh giá cấp Nhà

nước)

Việc đánh giá cấp Nhà nước được thực hiện bằng một Hội đồng Khoa học và Công

nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập và phải được hoàn thành trong thời

gian 60 ngày kể từ ngày nhận được Hồ sơ đánh giá cấp Nhà nước hợp lệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ thành lập Hội đồng đánh giá cấp Nhà nước đối với

các Đề tài được Hội đồng cơ sở đánh giá ở mức "Đạt". Những Đề tài được Hội đồng

cơ sở đánh giá "Không đạt", sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xem xét,

xử lý.

Hội đồng đánh giá cấp Nhà nước căn cứ vào Hồ sơ đánh giá kết quả Đề tài, trong đó

có kết luận của Hội đồng đánh giá cơ sở và Bản nhận xét về kết quả thực hiện Đề tài

của Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ (đối với các Đề tài thuộc

các Chương trình khoa học và công nghệ) và Báo cáo thẩm định của Tổ chuyên gia

(nếu có) để đánh giá toàn diện các kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Đối với các Đề tài có kết quả nghiên cứu là sản phẩm có các thông số kỹ thuật đo

kiểm được (kể cả phần mềm máy tính) - dưới đây gọi là Đề tài có các kết quả đo

kiểm được, thì tính xác thực của các thông số kỹ thuật và tài liệu công nghệ của Đề

tài phải được một Tổ chuyên gia thẩm định trước khi Hội đồng cấp Nhà nước họp

đánh giá.

Điều 4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng đánh giá cơ sở và Hội đồng đánh giá cấp

Nhà nước



1. Chủ nhiệm Đề tài và các cá nhân có tên trong danh sách tác giả thực hiện Đề tài

không được tham gia Tổ chuyên gia và các Hội đồng đánh giá kết quả Đề tài của

mình.

2. Phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. Trong trường

hợp thành lập Tổ chuyên gia, các thành viên Tổ chuyên gia mà không phải là thành

viên Hội đồng có quyền tham gia tất cả các phiên họp của Hội đồng đánh giá kết quả

Đề tài cấp Nhà nước, nhưng không bỏ phiếu đánh giá.

3. Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp và chỉ đạo các công việc của Hội đồng.

Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng sẽ thay Chủ

tịch Hội đồng thực hiện những phần việc này.

Điều 5. Về các chi phí phát sinh

1. Mọi chi phí phát sinh để hoàn thiện các sản phẩm và tài liệu của Đề tài theo yêu

cầu của Hội đồng đánh giá cơ sở do thực hiện chưa đúng với nội dung, và yêu cầu

đã ghi trong Hợp đồng do Chủ nhiệm và Cơ quan chủ trì Đề tài tự trang trải, ngân

sách Nhà nước không cấp bổ sung.

2. Những chi phí để kiểm định, đo đạc lại các thông số kỹ thuật và những chi phát

sinh liên quan đến đánh giá của Hội đồng đánh giá cấp Nhà nước và Tổ chuyên gia

được lấy từ Ngân sách sự nghiệp khoa học hàng năm của Bộ Khoa học và Công

nghệ.

Chương II

ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ

Điều 6. Hồ sơ đánh giá cơ sở

1. Chậm nhất là đến thời điểm kết thúc Hợp đồng, Chủ nhiệm Đề tài có trách nhiệm

nộp ba (03) bộ Hồ sơ đánh giá cơ sở cho Cơ quan chủ trì Đề tài, trong đó có ít nhất

một (01) bộ gốc.

2. Bộ Hồ sơ đánh giá cơ sở gồm:

a) Hợp đồng;

b) Những tài liệu và sản phẩm khoa học và công nghệ của Đề tài với số lượng và

yêu cầu như đã nêu trong Hợp đồng;



c) Bản vẽ thiết kế (đối với sản phẩm là thiết bị), các số liệu điều tra - khảo sát gốc, sổ

nhật ký hoặc sổ số liệu gốc của Đề tài;

d) Bản tự đánh giá về tình hình thực hiện và về những đóng góp mới của Đề tài - về

những nội dung khoa học và công nghệ chưa được công bố trên các ấn phẩm trong

và ngoài nước đến thời điểm kết thúc Đề tài (Biểu D1-1-ĐGMOI).

đ) Các Biên bản kiểm tra định kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Ban chủ

nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ;

e) Báo cáo về kết quả thử nghiệm hoặc ứng dụng các sản phẩm khoa học và công

nghệ của Đề tài (thiết bị, công nghệ, quy trình công nghệ,...), ý kiến nhận xét của

người sử dụng và/hoặc các tài liệu về đo đạc, kiểm tra, đánh giá thử nghiệm các sản

phẩm khoa học và công nghệ của Đề tài của các Cơ quan đo lường thử nghiệm có

thẩm quyền (của các Phòng thí nghiệm chuyên ngành, các Trung tâm kỹ thuật, Trung

tâm đo lường, Cơ quan giám định kỹ thuật,...);

f) Bản nhận xét về kết quả thực hiện Đề tài của Ban Chủ nhiệm Chương trình tương

ứng đối với các Đề tài thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ (Biểu D1-2-

BCNCT-NX);

g) Báo cáo đề nghị quyết toán tài chính của Đề tài.

Điều 7. Kiểm tra Hồ sơ đánh giá cơ sở

Cơ quan chủ trì Đề tài có trách nhiệm kiểm tra Hồ sơ đánh giá cơ sở, nếu thấy

không đủ số liệu và/hoặc thiếu các tài liệu liên quan cần thiết thì phải yêu cầu và tạo

điều kiện để Chủ nhiệm Đề tài thực hiện bổ sung việc kiểm tra, đo đạc các thông số

kỹ thuật của các sản phẩm khoa học và công nghệ của Đề tài trong phòng thí

nghiệm và/hoặc tại các cơ quan đo lường thử nghiệm có thẩm quyền.

Điều 8. Hội đồng đánh giá cơ sở

1. Hội đồng đánh giá cơ sở gồm 7 đến 9 thành viên có uy tín trong và ngoài Cơ

quan, là các cán bộ khoa học và công nghệ, kinh tế, có chuyên môn phù hợp với lĩnh

vực nghiên cứu của Đề tài; Hội đồng đánh giá cơ sở cử ít nhất hai thành viên làm

phản biện.


